
Điểm
10 Xếp loại Điểm Xếp loại

1 150749 Đoàn Xuân Chúc 14/11/1997 Cà Mau DH15LKT01 Luật kinh tế 8.25 Giỏi 84 Tốt Cử nhân

2 151032 Trần Tấn Danh 11/12/1997 Tiền Giang DH15LKT01 Luật kinh tế 7.34 Khá 79 Khá Cử nhân

3 150664 Nguyễn Văn Điền 20/04/1996 Bạc Liêu DH15LKT01 Luật kinh tế 7.15 Khá 77 Khá Cử nhân

4 150712 Nguyễn Nhật Nam 11/07/1997 Sóc Trăng DH15LKT01 Luật kinh tế 7.12 Khá 78 Khá Cử nhân

5 150973 Đinh Thị Mỹ Nhung 30/12/1997 Sóc Trăng DH15LKT01 Luật kinh tế 7.42 Khá 81 Tốt Cử nhân

6 151752 Phạm Đăng Tân 19/09/1997 Đồng Tháp DH15LKT01 Luật kinh tế 8.39 Giỏi 86 Tốt Cử nhân

7 151261 Võ Thị Mỹ Tiên 19/02/1995 Sóc Trăng DH15LKT02 Luật kinh tế 7.07 Khá 80 Tốt Cử nhân

8 151546 Nguyễn Quang Tiến 15/04/1995 Vĩnh Long DH15LKT02 Luật kinh tế 7.47 Khá 83 Tốt Cử nhân

9 151267 Trần Thảo Yến 17/01/1997 Cần Thơ DH15LKT02 Luật kinh tế 7.79 Khá 78 Khá Cử nhân

10 151710 Nguyễn Tuấn Duy Anh 14/06/1997 Vĩnh Long DH15LKT03 Luật kinh tế 6.52 TB Khá 63 Trung bình Cử nhân

11 151254 Đào Hửu Có 01/01/1997 Đồng Tháp DH15LKT03 Luật kinh tế 7.75 Khá 81 Tốt Cử nhân

12 150593 Lê Bạch Đằng 17/04/1990 Kiên Giang DH15LKT03 Luật kinh tế 8.02 Giỏi 84 Tốt Cử nhân

13 151628 Huỳnh Thị Thắm 10/11/1997 Bến Tre DH15LKT03 Luật kinh tế 8.08 Giỏi 77 Khá Cử nhân

14 151027 Trần Thị Minh Thư 15/11/1996 Cần Thơ DH15LKT03 Luật kinh tế 7.28 Khá 75 Khá Cử nhân

15 151439 Quách Á Tiên 23/07/1997 Cần Thơ DH15LKT03 Luật kinh tế 7.08 Khá 72 Khá Cử nhân

16 150937 Nguyễn Trọng Toàn 27/07/1996 Cần Thơ DH15LKT03 Luật kinh tế 6.88 TB Khá 84 Tốt Cử nhân

17 151726 Hồ Ngọc Tuấn 16/01/1997 An Giang DH15LKT03 Luật kinh tế 7.58 Khá 75 Khá Cử nhân

18 151671 Nguyễn Lê Tuấn 01/02/1997 Cà Mau DH15LKT03 Luật kinh tế 6.98 TB Khá 78 Khá Cử nhân

19 151287 Huỳnh Lê Thúy An 30/11/1997 Bến Tre DH15LKT04 Luật kinh tế 7.70 Khá 81 Tốt Cử nhân

20 151672 Nguyễn Loan Anh 08/12/1997 Cà Mau DH15LKT04 Luật kinh tế 7.80 Khá 75 Khá Cử nhân

21 151363 Ngô Thảo Duy 10/10/1997 Cà Mau DH15LKT04 Luật kinh tế 7.81 Khá 79 Khá Cử nhân

22 150792 Đoàn Thị Kim Ngân 18/06/1997 Đồng Tháp DH15LKT04 Luật kinh tế 8.03 Giỏi 79 Khá Cử nhân

23 151038 Nguyễn Thúy Ngoãn 01/01/1995 Bạc Liêu DH15LKT04 Luật kinh tế 7.61 Khá 77 Khá Cử nhân

24 151521 Huỳnh Phước Nhân 10/03/1997 An Giang DH15LKT04 Luật kinh tế 6.97 TB Khá 76 Khá Cử nhân
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25 150564 Phan Thành Nhân 06/03/1991 Cần Thơ DH15LKT04 Luật kinh tế 7.53 Khá 71 Khá Cử nhân

26 151258 Phan Vũ Nhi 26/01/1997 Cần Thơ DH15LKT04 Luật kinh tế 7.24 Khá 73 Khá Cử nhân

27 151253 Trương Cẩm Thi 20/05/1997 Bạc Liêu DH15LKT04 Luật kinh tế 8.12 Giỏi 80 Tốt Cử nhân

28 150764 Huỳnh Lê Anh Thư 05/09/1997 Tiền Giang DH15LKT04 Luật kinh tế 7.89 Khá 79 Khá Cử nhân

29 150578 Lê Mỹ Tiên 16/10/1997 Cà Mau DH15LKT04 Luật kinh tế 7.78 Khá 80 Tốt Cử nhân

30 150700 Nguyễn Thủy Tiên 24/09/1997 Đồng Tháp DH15LKT04 Luật kinh tế 8.17 Giỏi 82 Tốt Cử nhân

Cần Thơ, ngày 25 tháng 9 năm 2019
KT. Hiệu trưởng
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